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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ KHỐI NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1351/SNV-TCBC ngày 25/7/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tinh giản biên chế khối nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC.
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Trần Ngọc Căng


 
KẾ HOẠCH
TINH GIẢN BIÊN CHẾ KHỐI NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 590/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;
Tinh giản biên chế sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, trong việc phục vụ nhân dân và cải cách chính sách tiền lương.
Mục tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021 đạt tối thiểu là 10% biên chế được giao trong năm 2015 của các cơ quan, đơn vị; trong đó, xác định rõ số biên chế tinh giản cho từng năm trong lộ trình đến năm 2021.
2. Yêu cầu:
Tuyên truyền để thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện, phân rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhất là trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
II. NGUYÊN TẮC TINH GIẢN BIÊN CHẾ
1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

2. Được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.
4. Phải đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
5. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ gắn với đánh giá trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
b) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối Nhà nước.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã;
b) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.
IV. PHƯƠNG ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
1. Về tổ chức bộ máy
a) Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2025 đa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017;
c) Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, đảm bảo bố trí đủ sỹ số học sinh trên lớp theo các cấp, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả đúng quy định;
d) Đánh giá, phân loại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở xác định tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng công vụ. Chỉ thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ mà các tổ chức tư nhân không thể thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả;
đ) Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển sang cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo toàn bộ chi phí chi thường xuyên và khuyến khích việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
e) Tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực.
2. Về tinh giản biên chế
a) Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế của tỉnh so với biên chế được giao năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì phải tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Riêng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế thực hiện như sau:
- Đối với lĩnh vực giáo dục và Đào tạo: Trường hợp thành lập mới trường, tăng số lớp và tăng số học sinh, thì tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Đối với lĩnh vực y tế: Trường hợp thành lập mới cơ sở y tế, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, thì tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
b) Từng sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đến 2021, đề án tinh giản biên chế hàng năm theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. Trong đó, kế hoạch tinh giản biên chế phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.
c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế (trừ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn).
d) Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt và phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Nghiêm túc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Chính phủ và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng. Tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, sức khỏe), những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; những người dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
đ) Thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố. Khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.
3. Số lượng tinh giản biên chế từ 2015 đến 2021
Trong 7 năm (2015 - 2017), tổng số lượng tinh giản biên chế khối nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi khoản 2.746 biên chế (công chức hành chính là 244 và viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là 2.503); trong đó, 3 năm đầu (2015 - 2017) đã thực hiện được 1.050 biên chế (công chức hành chính là 85 và viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là 965). Trong 4 năm tiếp theo (2018-2021), tổng số lượng tinh giản biên chế khối nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi khoản 1.739 biên chế (công chức hành chính là 159 và viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là 1.540). Cụ thể như sau:
	STT
	Đối tượng
	Biên chế giao năm 2015
	Số BC dự kiến tinh giản giai đoạn 2015-2021
	Số BC đã thực hiện tinh giản 2015-2017
	Số BC thực hiện tinh giản 2018-2021

	 
	Tổng cộng:
	27.461
	2.747
	1.049
	1.700

	1
	Khối hành chính
	2.435
	244
	85
	159

	2
	Khối sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách NN
	25.026
	2.503
	964
	1.541


Đối với cán bộ, công chức cấp xã và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không áp dụng tỷ lệ 10% theo quy định; do đó căn cứ vào tình hình thực tế mà các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tinh giản đối tượng trên theo quy định.
(Số lượng tinh giản biên chế từng cơ quan, đơn vị, địa phương có bản tổng hợp kèm theo).
V. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ BIÊN CHẾ ĐÃ THỰC HIỆN TINH GIẢN
1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương được sử dụng tối đa 50% số biên chế đã được tinh giản; số còn lại được cắt giảm và đưa vào biên chế dự phòng do cơ quan có thẩm quyền quản lý để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới hoặc triển khai các nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao.
2. Trường hợp sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khác không thực hiện tinh giản biên chế thì khi thành lập tổ chức mới hoặc triển khai nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao sẽ phải cân đối trong tổng biên chế được giao mà không được giao bổ sung thêm biên chế.
3. Việc thực hiện nguyên tắc quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản nêu trên không áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm
a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
b) Thẩm định Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo định kỳ 1 lần/năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp, lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế của tỉnh theo định kỳ 02 lần/năm (6 tháng/1 lần), báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.
c) Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho từng đối tượng.
d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án và thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015; định kỳ tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả tinh giản biên chế theo quy định.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm
a) Phối hợp với Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
b) Chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ thực hiện thẩm định kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho từng đối tượng; tổng hợp kinh phí, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để cấp phát cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định.
c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về quy trình lập dự toán, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện.
3. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm
a) Phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
b) Tiếp nhận, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.
c) Chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện giải quyết kịp thời các việc có liên quan như: tiếp nhận danh sách, hồ sơ, xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế theo thẩm quyền.
4. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:
a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thống nhất nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với công đoàn cơ quan, đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; công khai đề án tinh giản biên chế và danh sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế.
c) Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021. Xây dựng đề án tinh giản biên chế (1 lần/năm), gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trên cơ sở đó, lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương (2 đợt/năm) gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp. Đối với đối tượng tinh giản biên chế trong đợt I (nghỉ từ tháng 01 đến tháng 6), hồ sơ gửi trước ngày 20 tháng 9 năm trước liền kề; đối với đối tượng tinh giản biên chế trong đợt II (nghỉ từ tháng 7 đến tháng 12), hồ sơ gửi trước ngày 20 tháng 3 hàng năm.
d) Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình quy định; đúng số lượng, tỷ lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
đ) Kịp thời chi trả kinh phí cho các đối tượng tinh giản của cơ quan, đơn vị theo quy định.
e) Định kỳ tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị gửi Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.
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Lưu ý:
- Đối với biên chế Hành chính được giao năm 2015: Chưa trừ biên chế cắt giảm theo QĐ số 2170/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và giảm theo Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Đối với biên chế sự nghiệp được giao năm 2015: Chưa trừ biên chế sự nghiệp UBND tỉnh cắt giảm theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 và Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 23/3/2017.
